
Tuần đệm (Từ ngày 4/4/2022 đến 8/4/2022) Lớp 2A3

Ngà
y
thứ

Giờ
dạy

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức
Địa
điểm

Đ D

Hai
4/4

Chào cờ Sơ kết tuần

8h 113 TV (Đọc) Cảm ơn anh hà mã GV dạy online Tại
nhà

Máy,BGĐT

8h35 114 TV (Đọc) Cảm ơn anh hà mã GV dạy online Máy,BGĐT

9h15 141 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi
1000

GV dạy online Máy,BGĐT

9h50 29 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở công
cộng

GV dạy qua clip clip

Ba
5/4

8h Toán Ôn tập về phép cộng trong phạm
vi 1000

GV dạy online Máy,BGĐT

8h35 Âm nhạc Ôn tập GV dạy qua clip Tại
nhà

Máy,BGĐT

9h15 TV
(TậpViết )

Luyện chữ hoa A, Ă, Â GV dạy qua clip Máy,BGĐT

9h50 TV (NNgh) Luyện chữ : Mây đen và mây
trắng ( đoạn cuối )( trang 73)

GV dạy online

Tư
6/4

SÁNG

TV (Đọc) Luyện đọc : Những chiếc gai
nhím ( Trang 75- ôn TV)

Máy,BGĐT

TV (Đọc) Luyện đọc : Những chiếc gai
nhím ( Trang 75- ôn TV)

Mĩ thuật Ôn tập Máy,BGĐT
Toán Ôn tập về phép cộng trong phạm

vi 1000 ( T2)
Trực tiếp Máy,BGĐT

CHIỀU ÔN TẬP Máy,BGĐT

Năm
7/4

SÁNG

Toán Ôn tập về phép trừ trong phạm vi
1000 ( T1)

Trực tiếp Máy,BGĐT

TNXH Ôn tập Máy,BGĐT
TV ( CT) Luyện chữ : Mây đen và mây

trắng ( đoạn 1 )( trang 73)
TV(LT 1) Ôn tập về từ loại Máy,BGĐT

CHIỀU Ôn tập

Sáu
8/4

SÁNG

Thể dục Ôn tập Trực tiếp
Toán Ôn tập viết đoạn văn tả đồ dung

em yêu thích
Máy,BGĐT

TV(LT 2) Ôn tập về phép trừ trong phạm vi
1000 ( T2 )

Máy,BGĐT

Tiếng anh Ôn tập
CHIỀU Ôn tập

HĐTN-
SHL

Sinh hoạt lớp

Ngày 4 tháng 4 năm 2022 TS: 15
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ



Tuần 29 (Từ ngày: 11/4 đến ngày: 15/4/2022).

Ngày
thứ

Tiết
theo
TKB

Tiết
theo
PPCT

Môn Tên bài dạy
ĐD DH

Hai
11/4

1 Chào cờ
2 Tiếng việt(Đ) NGHỈ BÙ LỄ GIỖ TỔ 10/3

3 Tiếng việt(Đ)

4 Toán

5 Đạo đức
6 Âm nhạc
7 HDH

Ba
12/4

1 29 Tiếng việt(TV) Chữ hoa M (kiểu 2) Chữ mẫu
2 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT
3 142 Tiếng anh
4 29 Tiếng việt(N-N) Kể chuyện: Cảm ơn anh hà mã. BGĐT
5 143 Mĩ thuật Khuôn mặt ngộ nghĩnh BGĐT
6 Thư viện

7 HDH BN

Tư
13/4

1 GDTC Ôn động tác dẫn bóng

2 115 Tiếng việt(Đ) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BGĐT
3 116 Tiếng việt(Đ) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BN,BGĐT
4 Toán Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT
5 57 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu BGĐT
6 HĐTN Bảo vệ cảnh quan quê em BGĐT
7 HDH BN

Năm
14/4

1 144 Tiếng việt(CT) Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét. BN,BGĐT
2 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
3 29 GDTC Kiểm tra Dẫn bóng BGĐT
4 Tiếng việt(LT) Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Dấu

chấm.
BN,BGĐT

5 58 TNXH Ôn tập về chủ đề: Con người và sức khỏe BGĐT
6 GD ĐP Phòng tránh TNTT ( Bài 1)
7 HDH BN

Sáu
15/4

1 Tiếng anh

2 Tiếng việt(LT) Viết đoạn văn tả 1 đồ dùng trong gia đình.

3 29 Toán Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 BGĐT
4 145 Tiếng việt Đọc MR BGĐT
5 TCMT Chúng em vui chơi BGĐT
6 HDH BN
7 HĐTN SHL

Ngày 8 tháng 4.năm 2022 TSĐ D: 18
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


